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1 Nguyễn Trần Phương Thảo Nữ 27/7/2014 Hà Tĩnh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 2

2 Dương Hữu Trọng Nam 16/3/2013 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 3

3 Nguyễn Trần Phương Vy Nữ 8/4/2012 Cần Thơ Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 4

4 Bùi Hồ Hoài Thương Nữ 3/7/2011 Đồng Tháp Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 5

5 Bùi Đăng Khôi Nam 30/1/2013 Đồng Tháp Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 5

6 Bùi Hồ Hoài Thương Nữ 3/7/2011 Đồng Tháp Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 5

7 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 11/6/2005 Bình Phước Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Hồ sơ 

không phù 

hợp 10

8 Phan Minh Đức Nam 22/9/2008 Lâm Đồng Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp

Học online 

tránh dịch

9 LÊ QUANG ĐỊNH Nam 16/1/2009 Cà Mau Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

TRƯỜNG THCS THỚI HÒA
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10 Nguyễn Lê Huy Liêm Nam 12/4/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

11 Ninh Quỳnh Anh Nữ 4/1/2010 TP. HỒ CHÍ MINH Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

12 Võ Nguyễn Ngọc Phương Phi Nam 11/6/2010 Cà Mau Hộ khẩu 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

13 Bùi Nguyễn Anh Vy Nữ 24/8/2010 Đồng Nai Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

14 Nguyễn Công Hưng Nam 15/4/2010 Lào Cai Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

15 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 7/5/2010 Bình Dương Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

16 Hoàng Anh khôi Nam 20/10/2010 Thanh Hóa Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6
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17 Dương thành đô Nam 29/6/2010 Hà tĩnh Hộ khẩu 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

18 Nguyễn thị khánh băng Nữ 18/1/2010 Thái bình Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

19 Phan gia bảo Nam 16/3/2010 Bình dương Hộ khẩu 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

20 Đồng Hoàng phúc Nam 18/8/2021 Mỹ phước 2 Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

21 Lê Xuân Hiếu Nữ 22/1/2010 Bình dương Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6
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22 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 20/12/2010 Thanh Hóa Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

23 Nguyễn  Thành  Nam Nam 13/5/2010

An  phu thuận  an Binh 

Dương Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

24 Nguyễn Thị Khánh Băng Nữ 18/1/2010 Thái bình Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

25 Trần Đức Kiên Nam 3/12/2010 Nam Định Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

26 Lê Ngọc Phương Duy Nữ 9/11/2010 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

27 Bùi thị lan nhi Nữ 10/12/2010 HẬU GIANG Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

28 Hồ Hải Yến Nữ 22/12/2009 Nghệ An Tạm trú 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

29 Trần Đại phú Nam 16/9/2010 Đăk nông Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6
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30 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 16/7/2010 Bình Dương Tạm trú 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

31 Nguyễn Thị Khánh Băng Nữ 18/1/2010 Thái Bình Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

32 Hồ Đức Tú Nam 25/9/2010 Tỉnh Nghệ An Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

33 Phạm Tuấn Vỹ Nam 20/11/2010 Thanh Hóa Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

34 Bùi Thị Lan Nhi Nữ 10/12/2010 Hậu Giang Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

35 Uông Gia Bảo Nam 26/7/2010 Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

36 Huỳnh thúy Huyền Nữ 8/8/2010 Tỉnh Cà Mau Tạm trú 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

37 Nguyễn Bá Phi Long Nam 17/3/2010 Bình thuận Hộ khẩu 6 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6
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38 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 16/7/2010 Bình Dương Tạm trú 2 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

39 ĐÀO THẾ BẢO Nam 18/1/2010 BÌNH DƯƠNG Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

40 Nguyễn Hồng Anh Nam 21/9/2010 Nam Định Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

41 Nguyễn Thị Khánh Băng Nữ 18/1/2010 Thái Bình Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

42 TRÂN ĐƯC KIÊN Nam 3/12/2010 Nam đinh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6
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43 Lê Tuấn Khải Nam 25/5/2010 Thanh Hóa Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

HS trường 

đã quá tải. 

Phụ huynh 

vui lòng 

đăng ký 

sang 

trường 

khác. Xin 

trân trọng 

cảm ơn 6

44 Nguyễn Huy Hoàng Nam 21/4/2010 Thái Bình Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

45 Lê Trần Quỳnh Nga Nữ 8/7/2010 Thanh Hoá Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

46 Nguyễn Đình Thuận Nam 27/10/2010 Hà tĩnh Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

47  Võ Thị Hoài Phương Nữ 12/8/2010 Bình Dương Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

48 Nguyễn Đình Thuận Nam 27/10/2010 Hà Tĩnh Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 6

49 Từ Khánh ngọc Nữ 19/6/2009 Hà tĩnh Hộ khẩu 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

50 Nguyễn Nam Khánh Nam 26/6/2008 Liên Bang Nga Hộ khẩu 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

51 Võ Thiên Phước Nam 21/8/2009 Thành Phố Hồ Chí Minh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

52 Nguyễn Minh Đức Nam 26/12/2009 Bình Dương Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

53 Nguyễn Chỉ Xuân Thành Nam 9/10/2009 Hà Tĩnh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7



STT Họ và tên học sinh Giới tính

Ngày tháng 

năm sinh Nơi sinh

Chỗ ở hiện 

nay

Thuộc 

khu phố Phường Tỉnh 

Kết quả xét 

duyệt

2021-2022 

ĐĂNG KÝ 

VÀO LỚP

54 Huỳnh Mẫn nghi Nữ 25/11/2009 Cà mau Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

55 Lê Sỹ Huy Nam 22/9/2009 Tỉnh HÀ TĨNH Tạm trú 3A Khác Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

56 Nguyễn Khả Doanh Nữ 21/8/2009 tp Hồ Chí Minh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

57 Võ Thiên Phước Nam 21/8/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

58 Triệu Dực Thừa Nam 28/8/2009 Hà Tĩnh Tạm trú 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

59 Phan thị kiều trang Nữ 27/4/2009 Thanh hóa Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

60 Lê Thị Yến Trang Nữ 3/12/2009 Bệnh viện Thủ Đức Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

61 Lê Thị Thùy Trang Nữ 27/6/2009 Bình Phước Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

62 Trần Cảnh Thiện Nam 12/9/2008 Đà nẵng Tạm trú 5 Khác Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

63 Lương Quang Dĩnh Nam 26/7/2009 Thành phố HồChiMinh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

64 Nguyễn Minh Đức Nam 26/12/2009 Bình Dương Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

65 Huỳnh Minh Hữu Nam 29/3/2009 Bình Dương Hộ khẩu 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

66 Nguyễn Đỗ Hồng Quân Nam 2/7/2009 To Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

67 Lê Vũ Hải Yến Nữ 19/8/2009 Đaklak Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7
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68 Đặng Tường Duy Nữ 30/10/2009 Bình Định Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

69 Vũ Hoàng Phương Anh Nữ 16/2/2009 Kiên Giang Tạm trú 4 Khác Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

70 Lê Vũ Hải Yến Nữ 19/8/2009 Đaklak Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

71 Lữ Vương Thái Uyên Nữ 6/3/2009 Quảng Ngãi Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

72 Vũ Hoàng Phương Anh Nữ 16/2/2009 Kiên Giang Tạm trú 4 Khác Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

73 Đặng Ngọc Diễm Nữ 29/6/2009 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

74 Nguyễn Phương Vy Nữ 8/5/2009 TP Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

75 Trần Quốc Bảo Nam 19/6/2009 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

76 Dương Nguyễn Như Ý Nữ 8/5/2009 Đồng Tháp Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

77 Lê Thị Thùy Trang Nữ 27/6/2009 Bình Phước Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

78 Đặng Tường Duy Nữ 30/10/2009 Bình Định Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

79 Lại Thanh Phúc Nữ 30/3/2009 Bình Dương Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

80 Nguyễn  Thị Ngọc Minh Nữ 14/3/2009 Đồng  Nai Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7
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81 NGUYỄN THỊ Hà MY Nữ 30/1/2009

KÌ SƠN-PHONG LỘC-

HẬU LỘC -TỈNH THANH 

HOÁ Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

82 Nguyễn thị quý nhi Nữ 19/6/2009 Cần thơ Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

83 Nguyễn Khả Doanh Nữ 21/8/2009 Tp Hồ Chí Minh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

84 ĐINH VĂN  VIỆT Nam 11/10/2009

Xã yên cường huyện y 

yên tinh nam định Tạm trú 6 Khác Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

85 Đặng Hoàng Thuỳ Linh Nữ 8/1/2010 Quảng Ngãi Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

86 Nguyễn Đỗ Hồng Quân Nam 2/7/2009 TP Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

87 Nguyễn Đỗ Hồng Quân Nam 2/7/2009 TP Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

88 Phạm gia huy Nam 25/5/2009 Bên cát Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

89 Phạm Thị Yến Nữ 17/6/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

90 Đặng Tường Duy Nữ 30/10/2009 Bình Định Hộ khẩu 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

91 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ 14/3/2009 Đồng Nai Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

92 Bùi An Phương Nữ 6/1/2009 Bình Dương Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

93 HUỲNH MẪN NGHI Nữ 25/11/2009 Cà mau Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7
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94 Phạm Quỳnh Như Nữ 4/9/2009 Thanh Hoá Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

95 Nguyễn THị Qúy Nhi Nữ 6/12/2009 Cần Thơ Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

96 Dương Thị Trà My Nữ 4/7/2009 Bình Dương Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 7

97 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ 18/9/2008 Tp. Hồ Chí Minh Tạm trú 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

98 Nguyễn Thị Trà My Nữ 27/11/2007 Thanh Hoá Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

99 Nguyễn Gia Như Nữ 28/12/2008

Bệnh viện Nguyễn Tri 

Phương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

100 Lê Anh Nhật Nam 14/6/2008 Bình Dương Hộ khẩu 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

101 Nguyễn Gia Như Nữ 28/12/2008

Bệnh viện Nguyễn Tri 

Phương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

102

CHIJIOKE ADAORA LIÊN 

SALOME Nữ 23/10/2008 Hồ Chí Minh Hộ khẩu 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

103 Nguyễn Bá Quân Nam 29/7/2008 Bình Dương Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

104 Nguyễn Thọ Mạnh Nam 30/5/2008 Thanh Hoá Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

105 Ngô Thảo Nguyên Nữ 15/11/2008 Trạm y tế xã định thành Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

106 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ 18/9/2008

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Tp.HCM Tạm trú 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

107 Ngô Thảo Nguyên Nữ 15/11/2008 Trạm y tế xã định thành Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8
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108 Dương Kiều Trang Nữ 17/12/2008 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

109 Trịnh Thanh Lam Nữ 31/1/2008 Tỉnh Bình Dương Hộ khẩu 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

110 Lê Mạnh Luân Nam 6/1/2008 TP Hồ Chí Minh Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

111 Vũ Phan Đình Bình Nam 18/4/2008 Đăklak Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

112 Nguyễn Quang Linh Nam 1/11/2008 Nghệ An Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

113 Nguyễn Quang Linh Nam 1/11/2008 Nghệ An Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

114 Ngyễn Quang Linh Nam 1/11/2008  Nghệ An Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

115 Nguyễn Lê Thảo My Nữ 26/8/2008 Nghệ An Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

116 Nguyễn Quang Linh Nam 11/1/2008 Nghệ An Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 8

117 LÊ THI VÂN ANH Nữ 26/3/2007 Thanh Hóa Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

118 Trương Công Thành Nam 24/4/2007 Bệnh viện từ dũ Hộ khẩu 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

119 Lưu Duy Nghĩa Nam 16/10/2007 Bệnh viện 2 Lâm Đồng Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

120 TRẦN ĐỨC DŨNG Nam 9/12/2007 Bình Dương Hộ khẩu 6 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9
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121 Hà Ngọc Anh Nữ 15/6/2007 Bình Dương Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

122 Nguyễn minh trí Nam 10/11/2005 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

123 Nguyễn Minh Dũng Nam 29/6/2009 Thành Phố Hồ Chí Minh Tạm trú 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

124 Đặng Nguyễn Anh Thư Nữ 23/10/2007 Phúc thọ, Hà Nội Tạm trú 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

125 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 2/1/2007 Hà Tĩnh Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

126 Nguyễn Thị Hoài Phương Nữ 2/1/2007 Hà Tĩnh Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

127 Nguyễn Thu Hồng Nữ 5/1/2007

Yên Phú -Yên Định-

Thanh Hóa Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

128 Võ Tấn Thịnh Nam 23/5/2007 Thành phố hồ chí minh Tạm trú 1 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

129 Lê Quốc Khánh Nam 23/9/2007 Vĩnh Phúc Tạm trú 2 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

130 Trần Phương Anh Nữ 6/11/2007 Thanh Hoá Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

131 Phạm tiến Dũng Nam 22/5/2007 Bình Dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

132 Phạm tiến Dũng Nam 22/5/2007 Bình dương Tạm trú 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

133 Đặng Nguyễn Anh Thư Nữ 23/10/2007 Phúc thọ- Hà Nội Tạm trú 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

134 Nguyễn Thu Hồng Nữ 5/1/2007

Yên Phú- Yên Định- 

Thanh Hóa Hộ khẩu 3B Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9
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135 Đặng Nguyễn Anh Thư Nữ 23/10/2007 Phúc thọ- Hà Nội Tạm trú 4 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

136 Phạm Thị Phi Nữ 5/11/2007 Nghệ An Hộ khẩu 3A Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9

137 Trần Ngọc Trong Nam 15/5/2007 Bình Dương Hộ khẩu 5 Thới Hòa Bình Dương

Đã duyệt. 

Chờ xếp lớp 9


